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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Phiên giao dịch ngày 7/8/2024, tâm lý thị trường được cải thiện khá tốt khi được tác động từ nhóm cổ phiếu Vingroup,
và một số ngành như dầu khí, hàng tiêu dùng, viễn thông, công nghệ, phân đạm…. Nhịp hồi phục của thị trường và cổ
phiếu, mang đến cơ hội giao dịch ngắn và cơ cấu lại danh muc. Nhưng vẫn nên đề cao việc quản trị vốn một cách phù
hợp với chiến lược giao dịch phòng thủ.

Hiện tại, có nhiều cổ phiếu đã có hiện tượng giá cắt xuống MA10 trên biểu đồ tháng. Tín hiệu cảnh báo rủi ro cần được
nâng dần, chưa thích hợp cho việc giải ngân lớn ở đa số cổ phiếu mang tính thị trường cao. Do đó, NĐT trung và dài hạn
cần chờ cho đến khi thị trường kết thúc nhịp điều chỉnh trung hạn.

Chúng tôi duy trì nhận định nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội đối với nhà đầu tư chưa có vị thế khi giá của các cổ phiếu về
vùng hấp dẫn. Tổng quan trong giai đoạn điều chỉnh này, nhà đầu tư trung hạn - dài hạn chuẩn bị cho tâm thế sẵn sàng
khi thị trường điều chỉnh xong và lựa chọn cổ phiếu cho điểm vào đầu tư trung hạn - dài hạn.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 08/08/2024
VNINDEX

1,215.88 +0.46%

HNX

227.95 +0.66%

UPCOM

92.03 -0.21%

DOW JONES

38,763.45 -0.60%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Hồi phục tiếp diễn”
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8/2024, VN-Index tiếp đà hồi phục +5.6 điểm (+0.46%) so với phiên trước, thị trường
đóng cửa tại mức 1215.88 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14.192,15 tỷ đồng với 228 mã tăng, 182 mã
giảm, 80 mã tham chiếu. Chỉ số VN30 tăng nhẹ +0.77 điểm (+0.66%) kết phiên ở 1253.58 điểm với 10 mã tăng, 14 mã
giảm, 6 mã tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch đạt 8173.51 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch hôm nay, thanh khoản của VN30
chiếm tỷ trọng lớn hơn phân nửa so với VN-Index, tiêu biểu đến từ giao dịch nhóm cổ phiếu VHM, VRE, VIC.

Diễn biến chính của nhóm chỉ số chính trên thị trường: VN-Index (+0.46%), VN30 (+0.06%), HNX-Index (+.66%), UPCOM-
Index (-0.21%), VNMID (+0.41%), VNSML (+0.28%), VNREAL (+2.76%), VNENE (+0.77%), VNCOND (+0.12%).

Nhóm cổ phiếu tác động tích cực lên thị trường đến từ VHM (+2.54 điểm), GAS (+1.17 điểm), GVR (+1.17 điểm), VIC
(+0.97 điểm), VNM (+0.56 điểm), VRE (+0.55 điểm) VCB (+0.54 điểm), FPT (+0.43 điểm). Nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực
đến từ TCB (-0.85 điểm), VPB (-0.67 điểm), BID (-0.48 điểm), CTG (-0.46 điểm), HPG (-0.39 điểm), SSB (-0.24 điểm), HVN
(-0.24 điểm).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên thị trường hồi phục với 1361.08 tỷ đồng, bao gồm VHM (-719.75 tỷ đồng), HPG
(-111.99 tỷ đồng), VIC (-39,37 tỷ đồng), MWG (-81.55 tỷ đồng)… Ở chiều ngược lại khối ngoại mua ròng VNM (+210.18 tỷ
đồng), FPT (+36.61 tỷ đồng), GVR (+20.9 tỷ đồng), DPM (+20.1 tỷ đồng), BCM (+18.29 tỷ đồng), GAS (+14.98 tỷ đồng), VCI
(+18.42 tỷ đồng).
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 Thị trường sụt giảm, nhưng lượng tài khoản mở mới tăng đột biến trong tháng 7 1
 Thị trường trái phiếu: Gam sáng nửa cuối năm 2024 2
 Bộ trưởng Tài chính: Thanh khoản chứng khoán Việt Nam ngang Singapore 3
 Nâng hạng thị trường chứng khoán – góp phần cho Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
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12/08/2024: MSCI công bố đảo danh mục
13/08/2024: Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 7
14/08/2024: Công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7
15/08/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 8

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,130.00 0.20% -0.57% -1.32%
USD/JPY 144.73 -0.73% -5.92% -9.89%
GBP/USD 1.27 -0.78% -1.55% 0.79%
EUR/USD 1.09 -0.91% 0.93% 1.87%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 2,384.99 0.05% -1.03% 2.47%
Thép CNY/T 2,975.00 0.03% 0.20% -11.59%
Thép cuộn cán nóng USD/T 684.00 -0.15% -2.70% 1.18%
Gỗ USD/1000 board feet 512.46 -0.29% 2.39% 11.02%
Bạc USD/t.oz 26.65 -0.67% -6.00% -8.14%
Quặng sắt USD/T 102.86 -1.27% -3.50% -3.38%
Đồng USd/Lbs 3.93 -2.48% -3.68% -9.66%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 244.93 3.84% 7.20% 9.65%
Đường USd/Lbs 18.09 1.40% -4.79% -11.89%
Cao su USD Cents / Kg 167.30 0.18% 2.32% -1.24%
Lúa mì USd/Bu 539.25 -0.74% 2.91% -3.79%
Lợn hơi USd/Lbs 90.60 -0.74% -0.66% 0.78%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 78.33 2.42% 0.33% -8.13%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.09 3.98% -1.88% -22.30%
Than USD/T 145.00 -0.34% 4.13% 9.35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,615.15 1.50% -4.32% -3.27%
Dow Jones 38,763.45 -0.60% -4.86% -0.93%
FTSE 100 8,166.88 1.75% -1.30% -0.16%
Nikkei 225 35,089.62 1.19% -8.92% -11.54%
S&P 500 5,199.50 -0.77% -4.36% -5.08%

07/08/2024

<=
-7%

-7 ~
-5%

-5 ~
-3%

-3 ~
-1%

-1 ~
0%

0% 0 ~
1%

1 ~
3%

3 ~
5%

5 ~
7%

>=7%

9
3 6

56

96
90

114 114

26
17

11

1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Tài chính
Dầu khí

Công nghệ Thông tin
Viễn thông

Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Ngân hàng

0.62%
0.75%

1.92%

0.98%

-0.14%

1.63%

-0.47%

0.91%

0.55%

-0.19%

0.35%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/08/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM GVR GAS VIC VRE VNM VCB FPT BCM PLX SAB VJC TPB SSB HVN HPG CTG BID VPB TCB

1.15 0.97
0.56 0.54

2.60

1.16

0.24

-0.43 -0.46

0.52 0.41 0.24

-0.12 -0.15 -0.15 -0.23 -0.23 -0.37
-0.61

-0.80

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

25/07 26/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 05/08 06/08 07/08

-34

-269
-110

-3

-320

1148

368

-91
-214

-329

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

25/07 26/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 05/08 06/08 07/08

-473

375

-316 -328

-698

120

773

-756 -752

-1,387

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 209,672 2,873,821

FPT 36,964 302,742

FRT 29,890 177,688

GVR 21,056 651,000

DPM 20,128 587,600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

TCB -94,847 -4,316,060

TPB -102,803 -5,968,407

HPG -111,884 -4,295,401

VPB -117,666 -6,491,200

VHM -720,045 -19,358,862

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

E1VFVN30 65,936 3,019,500

MWG 38,297 617,700

BID 19,324 416,300

CMG 3,051 60,000

MBB 3,040 131,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -41,993 -347,300

HPG -48,776 -1,865,200

STB -38,577 -1,369,300

TCB -47,453 -2,151,000

VPB -33,914 -1,848,401

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,215.88 0.46% -2.34% -3.43%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14,174.11 -13.22% 3.29% -6.46%
HNX 227.95 0.66% -3.36% -5.05%
HNX GTGD (Tỷ VND) 900.18 -24.95% -22.68% -25.45%
Upcom 92.03 -0.21% -3.37% -6.60%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 674.18 -7.06% -17.67% -43.63%
P/E VNindex (x) 13.19 0.46% -5.31% -6.85%
P/B VNindex (x) 1.65 0.61% -4.07% -5.71%

07/08/2024

NIKKEI 225

35,089.62 +1.19%

DAX

17,615.15 +1.50%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Thị trường tiếp đà hồi phục phiên số 2, tăng 5.6 điểm, giá trị giao dịch tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm so với phiên
trước đó. Tác động chủ yếu đến từ giao dịch nhóm cổ phiếu VHM, VRE, VIC.

Thị trường đã điều chỉnh đến tuần thứ 9, biên độ giá giảm 9.2% tại ngưỡng hỗ trợ 1185-1190 điểm và cho tín hiệu rút
chân hồi phục nhẹ.

Trên biểu đồ ngày, thị trường hồi phục nhẹ ở phiên số 2 tới vùng kháng cự gần nhất 1217-1220 điểm. VN-Index kết phiên
giao dịch với cây nến DOJI đỏ, khá tích cực với tín hiệu hồi phục kỹ thuật, lực mua đã có dấu hiệu tốt dần trong phiên. Kết
cấu thị trường đang là cấu trúc đi xuống, với đỉnh - đáy sau thấp hơn, đường giá cách xa đường trung bình trượt MA10/20,
MACD dưới đường zero. Thị trường vẫn trong xu hướng điều chỉnh khung tuần – ngày đồng pha. Do đó, đà hồi phục này
sẽ tốt hơn khi thị trường cần cho thêm dữ kiện thêm đáy sau củng cố cho đà hồi phục vững chãi hơn, tới vùng kháng cự
cao hơn 1240-1250+/-. Chúng tôi sẽ thay đổi mốc kháng cự động theo tình hình giao dịch cụ thể trong phiên, phù hợp với
diễn biến thị trường.
Trong khung thời gian giao dịch nhỏ hơn (H1) thị trường đang hồi phục với giá cắt lên MA20 với động lượng khá tốt. Áp
lưc cung được hấp thụ khá tốt trong phiên cổ phiếu bắt đáy về, cho phép kỳ vọng nhịp hồi tiếp diễn trong các phiên tới.
Thị trường thường hồi phục 2 đến 3 nhịp trên biểu đồ nhỏ.

Xét tổng quan, thị trường đang trong xu hướng chỉnh tuần- ngày đồng pha, nhịp hồi phuc trên các khung thời gian nhỏ
diễn ra khi VN-Index chạm vào vùng hỗ trợ của đáy tháng 4/2024. Thời gian tháng 8 có nhiều biến động trong giao dịch
liên thị trường có tác động bất lợi đến TTCKVN. Do vây, nhịp hồi phục này được đánh giá phù hợp với nhà đầu tư ưa mạo
hiểm và có khả năng quản trị vốn tốt với các giao dịch mua mới.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần trong xu hướng trung hạn của VN-Index: 1080 – 1140 điểm. 

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (02/08/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 6.90%
VRE 5.88%
GVR 3.83%
GAS 2.72%
VIC 2.54%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCR 16.56%
DLG 14.20%
BMC 12.22%
PMG 11.32%
MCP 10.32%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNG 6.92%
ITA 3.71%
DXS 3.70%
DPM 3.42%
BWE 2.38%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CSV 37.76%
ADP 24.90%
TYA 23.19%
IMP 22.95%
NNC 17.94%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCB -2.24%
VPB -1.91%
TPB -1.73%
VJC -1.19%
CTG -1.15%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TMT -6.90%
COM -3.63%
STK -3.47%
SGT -3.23%
FDC -2.96%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VNM 9.01%
GAS 2.85%
POW 2.61%
PLX 1.49%
VHM 1.36%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMT -23.61%
TLH -19.75%
AGM -18.97%
SMC -18.87%
HII -18.80%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BSI 10.20%
DBC 6.14%
CRE 2.80%
BWE 2.63%
CTS 2.27%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG -57.30%
RDP -55.62%
SMC -40.44%
TV2 -36.53%
TMT -35.82%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PLX 15.74%
VNM 13.02%
HDB 8.28%
BID 5.22%
GAS 3.79%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPI 16.91%
NAB 12.85%
BCM 10.43%
SBT 9.48%
LGC 4.35%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPG -6.63%
PDR -6.32%
VJC -5.79%
CTG -5.63%
TPB -5.28%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

AGG -3.68%
TRA -2.60%
HAG -2.53%
HBC -2.21%
HVN -2.05%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -26.75%
NVL -15.87%
VRE -11.76%
SSI -10.79%
SAB -9.75%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HBC -15.61%
VGC -14.10%
NKG -11.28%
CTD -10.27%
HHV -9.87%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN -37.55%
ITA -33.39%
HBC -28.95%
VGC -23.44%
DXS -23.18%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DLG 6.94%
BMC 6.88%
VRC 6.87%
AGM 6.82%
TDH 6.64%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ chậm lại trong tháng 7
 Phó Thống đốc BOJ: Sẽ không tăng lãi suất khi thị trường tài chính bất ổn
 Kinh tế Mỹ sắp rơi vào suy thoái?
 Fed hạ lãi suất sẽ đặt dấu chấm hết cho giao dịch carry trade?

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thi-truong-sut-giam-nhung-luong-tai-khoan-mo-moi-tang-dot-bien-trong-thang-7-post351077.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thi-truong-trai-phieu-gam-sang-nua-cuoi-nam-2024-post351034.html
https://vietnambiz.vn/bo-truong-tai-chinh-thanh-khoan-chung-khoan-viet-nam-ngang-singapore-202486205755300.htm
https://vietstock.vn/2024/08/nang-hang-thi-truong-chung-khoan-8211-gop-phan-cho-viet-nam-duoc-cong-nhan-la-nen-kinh-te-thi-truong-761-1217119.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240802.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xuat-khau-cua-trung-quoc-bat-ngo-cham-lai-trong-thang-7-post351051.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/pho-thong-doc-boj-se-khong-tang-lai-suat-khi-thi-truong-tai-chinh-bat-on-post351022.html
https://vneconomy.vn/kinh-te-my-sap-roi-vao-suy-thoai.htm
https://vietnambiz.vn/fed-ha-lai-suat-se-dat-dau-cham-het-cho-giao-dich-carry-trade-202487101942821.htm

